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      Ngày 06 tháng 02 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n Vạ ụ ở ệ ;xét x  sử ơ
th m công khai v  án dân s  th  lý s  18/2017/TLST-DS ngày 21 tháng 11 nămẩ ụ ự ụ ố
2017 v  vi c “Tranh ch p v  giao d ch dân s ”.Theo Quy t đ nh đ a v  án raề ệ ấ ề ị ự ế ị ư ụ
xét x  s  th m s : 03/2018/QĐXX-ST ngày 15 tháng 01 năm 2018; Quy t đ nhử ơ ẩ ố ế ị
hoãn phiên tòa s  08/DSST, ngày 26/01/2018 gi a các đ ng s :ố ữ ươ ự

Nguyên đ n:ơ Ông Nguy n Trung T, sinh năm 1958; Có m tễ ặ
Đ a ch : Thôn V, xã S, huy n V, t nh Yên Bái; ị ỉ ệ ỉ
(Bà Đ  Th  Tđã y quy n cho ông T tham gia t  t ng theo văn b n l p ngàyỗ ị ủ ề ố ụ ả ậ
23/11/2017)
        B  đ nị ơ : Bà Nguy n Th  L, sinh năm 1959; V ng m t có lý do.ễ ị ắ ặ
N i ĐKNKTT: Thôn V, xã S, huy n V, t nh Yên Bái;ơ ệ ỉ
Ch   hi n nay: Thôn X, xã Đ, huy n Q, t nh B c Ninh ỗ ở ệ ệ ỉ ắ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Nguyên đ n ông Nguy n Trung T trình bày:Tháng 7/2013 bà Nguy n Th  Lơ ễ ễ ị

đ n nhà h i vay ti nđ  l y v n buôn bán, v  ch ng ông đ ng ý cho vays  ti nế ỏ ề ể ấ ố ợ ồ ồ ố ề
30.000.000đ(Ba m i tri u đ ng), khi nh n đ  ti n bà L t  vi t gi y vay ti n haiươ ệ ồ ậ ủ ề ự ế ấ ề
bên th a thu n mi ng v lãi su t 2%/tháng, th i gian vay trong h n hai tháng, sau đóỏ ậ ệ ề ấ ờ ạ
bà L còn vay thêm s  ti n 18.000.000đ (M i tám tri u đ ng) không vi t gi y vay.ố ề ườ ệ ồ ế ấ
Đ n h n bà L không tr  đ c và b  v  quê t i Thôn X, xã Đ, huy n Q, t nh B cế ạ ả ượ ỏ ề ạ ệ ỉ ắ
Ninh, tháng 11/2014ông Tđã v  B c Ninh tìm g p bà L và yêu c u vi t gi y biênề ắ ặ ầ ế ấ
nh n c ng các l n vay vào m t, bà L đ ng ý và vi t gi y vay  đ  ngày 15/11/2014ậ ộ ầ ộ ồ ế ấ ề
có n i dung c  th : ộ ụ ể “ Hôm nay ngày 15-11-2014 tên tôi là Nguy n Th  L, c  trúễ ị ư
thôn V, xã S- V – Yên Bái có vay c a cô chú T  V, S s  ti n là 30.000.000đ (Baủ ở ố ề
m i tri u đ ng) Ng i vay Nguy n Th  Lươ ệ ồ ườ ễ ị ” ti p theo “ ế Còn 18.000.000đ (M iườ
tám tri u đ ng) đ n lúc tr  không tính lãi, ng i nh n Nguy n Th  Lệ ồ ế ả ườ ậ ễ ị ” ph nầ
d i cùng c a gi y vay ti n có dòng ch  “ướ ủ ấ ề ữ H n tr   cu i cùng là hai nămạ ả ố ” toàn
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b  n i dung gi y vay ti n do bà L t  vi t, riêng dòng ch  ộ ộ ấ ề ự ế ữ “H n tr   cu i cùng làạ ả ố
hai năm” là do ông Tvi t vào đ  nh . Nh  v y bà Lcòn n v  ch ng ông T t ng sế ể ớ ư ậ ợ ợ ồ ổ ố
ti n 48.000.000đ(B n m i tám tri u đ ng). Quá h n tr  bà L không tr , ông T ph iề ố ươ ệ ồ ạ ả ả ả
đi l i r t nhi u l n đ  đòi nh ng bà Lđ u xin kh t n , đ n nay ông T kh i ki n yêuạ ấ ề ầ ể ư ề ấ ợ ế ở ệ
c u bà L ph i tr  s  ti n đã vay còn n  v i t ng s  48.000.000đ (B n m i támầ ả ả ố ề ợ ớ ổ ố ố ươ
tri u đ ng), không yêu c u bà L ph i tr  ti n lãi.ệ ồ ầ ả ả ề

T i biên b n ghi l i khai ngày 03/01/2018, bà Nguy n Th  L trình bày: H  tênạ ả ờ ễ ị ọ
chính c a tôi là Nguy n Th  L m i ng i  quê g i tôi là L, nh ngkhi  đăng ký hủ ễ ị ọ ườ ở ọ ư ộ
kh u th ng trú t i thôn V, xã S, huy n V, t nh Yên Bái tên tôi là Nguy n Th  L. Doẩ ườ ạ ệ ỉ ễ ị
c n ti n v n làm ăn, buôn bán vào th i gian tháng 9/2013 tôi có vay c a v  ch ngầ ề ố ờ ủ ợ ồ
ông Tbà T s  ti n 30.000.000đ (Ba m i tri u đ ng) có vi t gi y vay, hai bên th aố ề ươ ệ ồ ế ấ ỏ
thu n ngoài không ghi vào gi y vay lãi su t 2%/tháng, th i h n vay hai tháng, sau đóậ ấ ấ ờ ạ
còn vay ông T nhi u l n n a v i s  ti n 18.000.000đ nh ng không vi t gi y vay.ề ầ ữ ớ ố ề ư ế ấ
Tháng 10/2013 tôi v  quê t i B c Ninh sinh s ng  ông T đã tìm đ n nhà và yêu c uề ạ ắ ố ế ầ
tôi vi t l i gi y vay ti n. Tôi đ ng ý và vi t gi y vay ti nđ  ngày 15/11/2014, trongế ạ ấ ề ồ ế ấ ề ề
gi y ghi hai kho n ti n là c a hai l n vay, khi đ n h n tôi đã thanh toán xong kho nấ ả ề ủ ầ ế ạ ả
n  18.000.000đ, còn n  l i s  ti n 30.000.000đ, đ n h n tr  n  nh ng ch a có ti nợ ợ ạ ố ề ế ạ ả ợ ư ư ề
tr  đã kh t n  nhi u l n vàđ c ông T ch t s  n  30.000.000đ. Nay ông T yêu c uả ấ ợ ề ầ ượ ố ố ợ ầ
tôi ph i tr  t ng s  ti n n  là 48.000.000đ(B n m i tám tri u đ ng) thì tôi khôngả ả ổ ố ề ợ ố ươ ệ ồ
công nh n vì  s  ti n  18.000.000đ đã thanh toán xong, ch  còn n  s  ti n  g cậ ố ề ỉ ợ ố ề ố
30.000.000đ(Ba m i tri u đ ng), và s  tr  n  kho n này h t vào tháng 01 nămươ ệ ồ ẽ ả ợ ả ế
2019.

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n V có ý ki nạ ệ ệ ể ệ ế : B  đ n bà Nguy nị ơ ễ
Th  L v ng m t nh ng có đ n đ  ngh  xét x  v ng m t, đ  ngh  HĐXX xét xị ắ ặ ư ơ ề ị ử ắ ặ ề ị ử
theoquy đ nh c a pháp lu t. Quá trình t  t ng Th m phán, Th  ký Tòa án vàị ủ ậ ố ụ ẩ ư
ng i tham gia t  t ng đã tuân th  đúng quy đ nh c a B  lu t t  t ng dân s ,ườ ố ụ ủ ị ủ ộ ậ ố ụ ự
thành ph n tham gia HĐXX đúng theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x . Xét th yầ ế ị ư ụ ử ấ
đây là v  án tranh ch p v  đòi n  ti n thông qua giao d ch dân s , đã qúa h nụ ấ ề ợ ề ị ự ạ
tr  ti n bà L không tr  n  đ c cho ông T. Nguyên đ n kh i ki n là có căn cả ề ả ợ ượ ơ ở ệ ứ
đ  ngh  HĐXX bu c b  đ n ph i có nghĩa v  tr  t ng s  ti n đã vayề ị ộ ị ơ ả ụ ả ổ ố ề 48.000.000đ
(B n m i tám tri u đ ng)ố ươ ệ ồ và không ph i tr  ti n lãi. B  đ n ph i ch u án phí dânả ả ề ị ơ ả ị
s  s  th m; các đ ng s  có quy n kháng cáo b n án theo quy đ nh c a phápự ơ ẩ ươ ự ề ả ị ủ
lu t.ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Căn c  vào các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án và k t qu  tranhứ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ế ả
t ng t i phiên tòa, sau khi nghe đ ng s  trình bày và ý ki n c a đ i di n Vi nụ ạ ươ ự ế ủ ạ ệ ệ
Ki m sát nhân dân huy n V. H i đ ng xét x  nh n th y:ể ệ ộ ồ ử ậ ấ
V  quan h  pháp lu t tranh ch p và th m quy n gi i quy t: Nguyên đ n,  bề ệ ậ ấ ẩ ề ả ế ơ ị
đ n cùng đ a ch  thôn V, xã S, huy n V, yêu c u kh i ki n thu c quan h  phápơ ị ỉ ệ ầ ở ệ ộ ệ
lu t tranh ch p "Tranh ch p v  giao d ch dân s ”  đòi ti n cho vay, Tòa án nhânậ ấ ấ ề ị ự ề
dân huy n V gi i quy t là đúng quy đ nh t i Đi u  26, 35, 39 B  lu t t  t ngệ ả ế ị ạ ề ộ ậ ố ụ
dân s ; ự

Sau khi Tòa án th  lý v  án thì bà Đ  Th  T có văn b n y quy n cho ôngụ ụ ỗ ị ả ủ ề
Nguy n Trung T tham gia t  t ng và có toàn quy n quy t đ nh m i v n đ  liênễ ố ụ ề ế ị ọ ấ ề
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quan đ n n i dung kh i ki n, k  t  khi th  lý cho đ n khi gi i quy t xong vế ộ ở ệ ể ừ ụ ế ả ế ụ
án, văn b n y quy n là h p l . B  đ n bà Nguy n Th  L đã đ c Tòa án t ngả ủ ề ợ ệ ị ơ ễ ị ượ ố
đ t h p l , ngày 02/02/2018 bà L có đ n xin v ng m t, căn c  kho n 1 Đi u 228ạ ợ ệ ơ ắ ặ ứ ả ề
c a B  lu t T  t ng dân s  năm 2015, HĐXX ti n hành xét x  v  án theo thủ ộ ậ ố ụ ự ế ử ụ ủ
t c chung.ụ
       Theo đ n kh i ki n và các ch ng c  có trong h  s  v  án th y r ng: Nămơ ở ệ ứ ứ ồ ơ ụ ấ ằ
2013 v  ch ng ông Nguy n Trung Tvà bà Đ  Th  T đã cho bà Nguy n Th  L vayợ ồ ễ ỗ ị ễ ị
s  ti n 30.000.000đ (Ba m i tri u đ ng) có vi t gi y vay ti n, sau đó bà L vayố ề ươ ệ ồ ế ấ ề
thêm 18.000.000đ(M i tám tri u đ ng), tháng 10/2013 bà L v  quê sinh s ng vàườ ệ ồ ề ố
làm ăn t i ạ Thôn X, xã Đ, huy n Q t nh B c Ninhệ ỉ ắ , ông T đã v  g p bà L và hai bênề ặ
th ng nh t vi t gi y vay đ  ngày 15/11/2014 t ng c ng s  ti n vay 48.000.000đố ấ ế ấ ề ổ ộ ố ề
(B n m i tám tri u đ ng). L i trình bày c a ông T và l i khai c a bà L làố ươ ệ ồ ờ ủ ờ ủ
th ng nh t, nh  v y có c  s  k t lu n bà Nguy n Th  L có vay ti n c a vố ấ ư ậ ơ ở ế ậ ễ ị ề ủ ợ
ch ng ông T t ng s  ti n 48.000.000đ(B n m i tám tri u đ ng), hai bên th aồ ố ố ề ố ươ ệ ồ ỏ
thu n mi ng v  lãi su t 2%/tháng, th i h n vay hai năm (đ n tháng 11/2016).T iậ ệ ề ấ ờ ạ ế ạ
biên b n ghi  l i  khai  ngày  03/01/2018 bà  L th a  nh n  có  vay t ng  s  ti nả ờ ừ ậ ổ ố ề
48.000.000đ, nh ng bà đã tr  đ c 18.000.000đ, ch  còn n  l i cho đ n nay làư ả ượ ỉ ợ ạ ế
30.000.000đ, b n thân bà L th a nh n mình không có ch ng c  ch ng minh choả ừ ậ ứ ứ ứ
vi c đã tr  s  ti n này, theo ông Th c trình bày thì bà L ch a tr  đ c m t đ ngệ ả ố ề ự ư ả ượ ộ ồ
ti n vay nào, vì n u tr  thì hai bên cùng nhau g ch b  s  ti n đã ghi trên gi yề ế ả ạ ỏ ố ề ấ
vay ho c h y b  gi y vay khi tr  h t s  ti n vay, trong th c t  v  ch ng ông đãặ ủ ỏ ấ ả ế ố ề ự ế ợ ồ
đòi bà L r t nhi u l n không đ c tr  ti n, đ n tháng 10 năm 2013 thì bà Lbấ ề ầ ượ ả ề ế ỏ
v  quê sinh s ng, b n thân ông đã ph i tìm v  t n quê g p bà Lđ  đòi ti n,ề ố ả ả ề ậ ặ ể ề
nh ng bà L nêu khó khăn không có ti n tr ,  bà L khai  đã tr  đ c s  ti nư ề ả ả ượ ố ề
18.000.000đ là không đúng s  th c, nay ông T ch  yêu c u bà L tr  toàn b  nự ự ỉ ầ ả ộ ợ
g c 48.000.000đ ng, không yêu c u ph i tr  ti n lãi. Xét yêu c u c a ông T làố ồ ầ ả ả ề ầ ủ
t  nguy n phù h p v i nguyên t c t  đ nh đo t c a đ ng s .Theo k t qu  yự ệ ợ ớ ắ ự ị ạ ủ ươ ự ế ả ủ
thác thu th p ch ng c  bà L còn khai vi c vay ti n c a v  ch ng ông T, bà Lậ ứ ứ ệ ề ủ ợ ồ
không nói cho ch ng là ông Vũ Đình V bi t và bà L nh n ch u trách nhi m trồ ế ậ ị ệ ả
kho n n  cho v  ch ng ông T; T i biên b n ghi l i khai ngày 03/01/2018 ông Vũả ợ ợ ồ ạ ả ờ
Đình V kh ng đ nh mình không bi t vi c bà L vay ti n và còn n  và ông V khôngẳ ị ế ệ ề ợ
có trách nhi m ph i tr  s  ti n do bà L còn n . Do đó HĐXX không đ a ông Vũệ ả ả ố ề ợ ư
Đình V vào tham gia t  t ng v i t  cách ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanố ụ ớ ư ườ ề ợ ụ
trong v  án.ụ
       Sau khi nghiên c u h  s  v  án và các tài li u ch ng c  đã xác đ nh gi yứ ồ ơ ụ ệ ứ ứ ị ấ
vay ti n đ  ngày 15/11/2014 có n i dungề ề ộ “ Hôm nay ngày 15-11-2014 tên tôi là
Nguy n Th  L, c  trú thôn V, xã S- V – Yên Bái có vay c a cô chú T  V, S s  ti nễ ị ư ủ ở ố ề
là 30.000.000đ (Ba m i tri u đ ng) Ng i vay Nguy n Th  Lươ ệ ồ ườ ễ ị ” ti p theo ghi “ế
Còn 18.000.000đ (M i tám tri u đ ng) đ n lúc tr  không tính lãi, ng i nh nườ ệ ồ ế ả ườ ậ
Nguy n Th  Lễ ị ” , gi y vay do chính bà L vi t, n i dung ghi ấ ế ộ rõ s  ti n vay, khôngố ề
có d u v t c a t y xóa, các đ ng s  không tranh ch p v  hình th c, n i dung,ấ ế ủ ẩ ươ ự ấ ề ứ ộ
th i gian vay. Vi c vay ti n gi a bà L và v  ch ng ông T xu t phát trên c  s  tờ ệ ề ữ ợ ồ ấ ơ ở ự
nguy n, các bên tham gia là ng i có đ  năng l c hành vi dân s  và năng l cệ ườ ủ ự ự ự
hành vi t  t ng dân s  đ c coi đây là giao d ch dân s , theo đó bên có nghĩa vố ụ ự ượ ị ự ụ
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không th c hi n th a thu n thì ph i ch u trách nhi m theo quy đ nh c a phápự ệ ỏ ậ ả ị ệ ị ủ
lu t dân s . ậ ự
        T  phân tích trên xác đ nh yêu c u kh i ki n c a ông T là có căn c  pháp lýừ ị ầ ở ệ ủ ứ
đ c ch p nh n, c n bu c bà Nguy n Th  L ph i thanh toán cho v  ch ng ôngượ ấ ậ ầ ộ ễ ị ả ợ ồ
T t ng s  ti n vay còn n  48.000.000đ(B n m i tám tri u đ ng) không ph iổ ố ề ợ ố ươ ệ ồ ả
tr  lãi.Ông T không ph i ch u án phí dân s , bà L ph i ch u án phí dân s  theoả ả ị ự ả ị ự
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ
       Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị
     Căn c  Đi u 147, kho n 1 Đi u 228, Đi u 266, 271, 273 c a B  lu t t  t ngứ ề ả ề ề ủ ộ ậ ố ụ
dân s ; các Đi u 274, 280, 468 c a B  lu t dân s  ; Kho n 2 Đi u 26 Nghự ề ủ ộ ậ ự ả ề ị
quy t s  326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu cế ố ủ Ủ ườ ụ ố
h i quy đ nh v  án phí và l  phí Tòa án.ộ ị ề ệ
      1/ Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n ấ ậ ầ ở ệ ủ ơ
      2/ Bu c bà Nguy n Th  L ph i tr  cho ông Nguy n Trung T và bà Đ  Th  Tộ ễ ị ả ả ễ ỗ ị
s  ti n vay còn n  48.000.000đ(B n m i tám tri u đ ng), không ph i tr  ti nố ề ợ ố ươ ệ ồ ả ả ề
lãi.
V  nghĩa v  ch m thi hành án: K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c aề ụ ậ ể ừ ơ ầ ủ
ng i đ c thi hành án cho đ n khi thi hành án xong t t c  các kho n ti n, hàngườ ượ ế ấ ả ả ề
tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thiả ả ị ả ề ủ ố ề ả
hành án theo m c ứ lãi su t quy đ nh t i kho n 1 Đi u 468 c a B  lu t dân s .ấ ị ạ ả ề ủ ộ ậ ự
        3/V  án phí: Bà Nguy n Th  L ph i n p 2.400.000đ (Hai tri u b n trămề ễ ị ả ộ ệ ố
nghìn đ ng) ti n án phí dân s  s  th m. Tr  l i cho ông Nguy n Trung T sồ ề ự ơ ẩ ả ạ ễ ố
ti n 1.200.000đ (M t tri u hai trăm nghìn đ ng) đã n p t m ng án phí dân sề ộ ệ ồ ộ ạ ứ ự
s  th m theo biên lai thu s  AA/2013/03986, ngày 21/11/2017 c a Chi c c thiơ ẩ ố ủ ụ
hành án dân s  huy n V, t nh Yên Bái.ự ệ ỉ
      4/ Quy n kháng cáo: Ông Nguy n Trung T có quy n kháng cáo b n án trongề ễ ề ả
h n 15 ngày, k  t  ngày tuyên án. Bà Nguy n Th  L có quy n kháng cáo b n ánạ ể ừ ễ ị ề ả
trong h n 15 ngày, k  t  ngày nh n đ c b n án ho c ngày niêm y t b n án.ạ ể ừ ậ ượ ả ặ ế ả
        Tr ng h p b n án ườ ợ ả đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thi hành ánượ ị ạ ề ậ
dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  có quy nự ườ ượ ự ườ ả ự ề
tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành án ho c bả ậ ề ầ ự ệ ặ ị
c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hành án dân s ;ưỡ ế ị ạ ề ậ ự
th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành án dânờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
s .ự

N i nh n:ơ ậ
- TAND t nh Yên Bái;ỉ
- VKSND huy n V;ệ
- Chi C c T.H.A DS huy n V;ụ ệ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TOÀẨ Ủ Ọ

Đã ký và đóng d uấ
Nguy n Trung S nễ ơ
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